
Hôm nay là ngày 1 tháng 1. Trong gia đình tôi mọi người sẽ nói dự định của năm
mới vào ngày 1 tháng 1.

Bài 31: 本文
1月1日 Ngày mồng 1 tháng 1



Bố. Dorao (49 tuổi)
Năm nay bố sẽ bỏ thuốc lá.
Năm ngoái bố định bỏ thuốc
rồi nhưng không bỏ được.
Năm nay bố cũng 50 tuổi rồi,
và văn phòng từ tháng 4 dự
định sẽ cấm hút thuốc nữa
nên thực sự là bố sẽ quyết
tâm bỏ thuốc.



Nếu rảnh hơn một chút thì mẹ sẽ đi học lái ô tô và sẽ đi một mình đến nhiều nơi. Và
mẹ cũng muốn đi những chuyến đi xa hơn một chút. Khi đó, cả nhà giúp mẹ khi
vắng nhà nhé!



Tôi. Megumi (17 tuổi)
Con thích các điệu nhảy của châu Á. Đặc biệt là điệu múa của Bali ở Indonexia nên tương
lai con muốn nghiên cứu về điệu múa ở Bali. Do vậy, từ năm nay con sẽ bắt đầu học tiếng
Indonexia.



Em trai. Tatsuo (11 tuổi)
Năm nay con đã học lớp 5 và có thể tham gia câu lạc bộ thể thao ở trường. Con định
sẽ vào câu lạc bộ bóng chày. Vì con chạy nhanh, và cũng đánh giỏi nên con nghĩ là
có thể nhanh chóng được ra sân. Cả nhà hãy đến xem con nhé! Ngoài ra, năm ngoái
con hay quên bài tập nhưng năm nay con sẽ không quên nữa ạ.



Luyện tập

回答



Bài 31:プラスアルファ
あなたは何年生まれ？ Bạn sinh nhật khi nào?
～年 ～どし năm…
生まれ うまれ được sinh ra
神様 かみさま thần
うそ nói dối
最初に さいしょに đầu tiên
こっそり lẻn,	vụng trộm
背中 せなか vai
飛び降ります とびおります bay	xuống
守ります まもります giữ
順番に じゅんばんに theo thứ tự
追いかけます おいかけます đuổi theo
怒ります おこります giận dữ,	tức giận



• ネズミ chuột
• 牛 うし bò
• トラ hổ
• うさぎ thỏ
• たつ ＝ドラゴン rồng
• 羊 ひつじ cừu/dê
• サル khỉ
• へび rắn
• 鳥 とり chim
• イノシシ lợn rừng             



Ngày xưa, các vị thần đã nói với động vật rằng: “nếu đến nhà ta vào buổi sáng ngày 1 tháng
1,ta sẽ giao công việc quan trọng theo thứ tự từ 1 đến 12” Mèo vì không nghe rõ cuộc nói
chuyện của thần nên đã hỏi chuột rằng “khi nào?”. Chú chuột đã nói dối là “ngày mùng 2”.

Bài 31:プラスアルファ
あなたは何年生まれ？ Bạn sinh nhật khi nào?



Con bò tuy đến nhà thần đầu tiên nhưng con chuột đã lén lút leo trên vai của con bò. Khi cửa
vừa mở ra thì chuột phi vào và xếp thứ tự số 1. Và các con vật từ số 2 – 12 được quyết định.
Vị thần nói: “Năm nay sẽ là năm chuột. Công việc của chuột là phải bảo vệ những người
sinh ra vào năm nay. Sang năm là con bò, công việc của con bò là bảo vệ những người sinh
vào năm sau. Theo thứ tự cho đến số 12, các con vật làm nhiệm vụ của mình theo từng
năm.Rồi sau đó sẽ quay trở lại năm con chuột.



Từ nay trở đi, mỗi năm sẽ có tên gọi như: năm con chuột, năm con bò… Con mèo vì đến
muộn nên không nhận được công việc. Do đó không có năm con mèo, con mèo nhìn thấy con
chuột bèn rượt đuổi. Và đến bây giờ con mèo vẫn còn giận dữ.



Luyện tập





回答


